[bookmark: _Toc155342959][bookmark: _GoBack]281. TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI, những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại. 
TCTM là loại tranh chấp rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường do các hoạt động thương mại diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Đặc điểm của TCTM là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong những mối quan hệ thương mại cụ thể. Các bên tranh chấp đều là những thương nhân, hoặc một bên tuy không phải là thương nhân nhưng có liên quan đến hoạt động kinh doanh và vì mục tiêu lợi nhuận. Quan hệ hợp đồng thương mại và bất đồng giữa các bên trong quan hệ thương mại là điều kiện cần và đủ để tranh chấp phát sinh. Quan hệ thương mại càng phát triển thì tranh chấp thương mại càng có chiều hướng gia tăng bởi lẽ tính cạnh tranh thương mại cao, làm gia tăng những xung đột, bất đồng trong hoạt động kinh doanh. Các TCTM thường liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của các bên. 
 Các tranh chấp thương mại được phân loại như sau: 1) Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 2) Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 3) Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty. 4) Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 5) Tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.
Căn cứ phát sinh tranh chấp thương mại là hành vi vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật của một hoặc cả hai bên chủ thể. Các tranh chấp thương mại phải phát sinh từ những hoạt động thương mại, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
TCTM chủ yếu phát sinh giữa các thương nhân (cá nhân kinh doanh, pháp nhân) với nhau. Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, các cá nhân, tổ chức (không phải là thương nhân) cũng có thể là chủ thể của tranh chấp thương mại trong trường hợp họthực hiện các giao dịch với thương nhân và chọn áp dụng luật thương mại để điều chỉnh. Do vậy, nếu có tranh chấp phát sinh thì tranh chấp đó cũng được coi là là tranh chấp thương mại. 
Quy tắc được pháp luật của Pháp và nhiều quốc gia áp dụng để chọn tòa phù hợp để giải quyết loại tranh chấp này đó là căn cứ vào bị đơn là thương nhân hay không phải là thương nhân. Nếu bị đơn là thương nhân thì nguyên đơn (bên có hành vi dân sự) có thể chọn toà thương mại hoặc tòa dân sự để giải quyết vụ tranh chấp. Trường hợp nguyên đơn chọn toà thương mại thì các quy định khắt khe hơn của luật thương mại được áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp. Ngược lại, bị đơn không phải là thương nhân thì nguyên đơn (bên có hành vi thương mại) chỉ có quyền kiện ra toà dân sự và luật dân sự được áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp; các quy định của luật thương mại không thể áp dụng cho đối phương không phải là thương nhân.
Khác với tranh chấp thương mại do luật pháp của các quốc gia điều chỉnh, tranh chấp thương mại phát sinh giữa các thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có những đặc điểm sau: 1) Tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO là tranh chấp thương mại quốc tế liên quốc gia, liên chính phủ; 2) Các bên tranh chấp là các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên WTO; các tổ chức quốc tế, các cá nhân, pháp nhân v.v. không thể là một bên của tranh chấp; 3) Nguyên nhân của tranh chấp luôn liên quan đến việc thành viên của WTO không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết trongcác hiệp định và thỏa thuận của WTO; 4) Tranh chấp phải được giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp (DSU) của WTO.
Dựa trên những căn cứ pháp lý khác nhau, tranh chấp thương mại được chia thành các loại tranh chấp sau: 1) Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ: Tranh chấp thương mại bao gồm tranh chấp thương mại trong nước và tranh chấp thương mại quốc tế; 2) Căn cứ vào số lượng các bên tranh chấp: tranh chấp thương mại bao gồm tranh chấp thương mại hai bên và tranh chấp thương mại nhiều bên; 3) Căn cứ vào lĩnh vực tranh chấp: tranh chấp thương mại gồm tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, đầu tư, tài chính...; 4) Căn cứ vào thời điểm phát sinh tranh chấp: tranh chấp thương mại bao gồm: tranh chấp thương mại hiện tại và tranh chấp thương mại trong tương lai.
Khi tranh chấp thương mại phát sinh đòi hỏi cần phải được giải quyết một cách minh bạch và hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể, góp phần ngăn ngừa sự vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, bảo đảm trật tự pháp luật, kỉ cương xã hội. Việc giải quyết các tranh chấp thương mại cần đáp ứng các yêu cầu chủ yếu sau: Khách quan, công bằng; Tôn trọng sự thỏa thuận, tự nguyện của các bên; Nhanh chóng, thuận lợi, hạn chế tối đa việc cản trở các hoạt động kinh doanh, thương mại; Giữ bí mật kinh doanh, uy tín của các bên; Khôi phục và duy trì các quan hệ hợp tác, tín nhiệm giữa các bên trong kinh doanh, thương mại sau tranh chấp.
Pháp luật Việt Nam hiện hành công nhận các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh sau: thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Theo đó, khi xảy ra tranh chấp thương mại, kinh doanh các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng với nhau. Trong trường hợp không thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua phương thức hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.
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